
 

I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của 

phương án đúng nhất) 

Câu 1. Do nghi nhờ K nói xấu mình, nên C bàn với T sau giờ học sẽ chặn đường để “xử lí” K. 

Nếu là bạn cùng lớp với K, C, T và vô tình biết được ý định của C, em nên lựa chọn cách ứng 

xử nào dưới đây? 

 A. Rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng đi xem, cổ vũ C và T. 

 B. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan gì đến mình. 

 C. Báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lí. 

 D. Không cổ vũ C và T nhưng cũng không can ngăn hai bạn. 

Câu 2. Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

 A. Buôn thần bán thánh. B. Truyền thống yêu nước. 

 C. Truyền thống hiếu học. D. Truyền thống nhân nghĩa. 

Câu 3. Bạn S mang trong mình dòng máu Việt Nam và Mỹ gốc Phi nên thường xuyên bị bạn 

K trêu chọc về màu da. Nếu là bạn cùng lớp với S và K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau 

đây? 

 A. Rủ rê các bạn trong lớp cùng tẩy chay, cô lập bạn S. 

 B. Cùng với bạn K trêu chọc về màu da của bạn S. 

 C. An ủi, động viên S; khuyên K không nên trêu chọc S. 

 D. Không quan tâm vì không liên quan gì đến mình. 

Câu 4. “Sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hoá, dạng thức văn hoá và nhiều cách biểu đạt văn 

hoá khác nhau ở một vùng nói riêng hoặc trên thế giới nói chung” - đó là nội dung của khái 

niệm nào dưới đây? 

 A. Bản sắc dân tộc.  B. Bản sắc văn hóa.  

 C. Đa dạng dân tộc.  D. Đa dạng văn hóa. 

Câu 5. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn 

hóa trên thế giới? 

 A. Kì thị, phân biệt giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số. 

 B. Tôn trọng tính cách, truyền thống… của các dân tộc. 

 C. Kì thị, phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và da màu. 

 D. Từ chối tìm hiểu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc. 

Câu 6. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lao động cần cù, sáng tạo? 

 A. Lao động ở lĩnh vực nào cũng phải cần cù và sáng tạo. 

 B. Trong lao động, việc nào dễ thì làm, việc khó thì bỏ qua. 

 C. Lao động chân tay thì không cần phải sáng tạo, chăm chỉ. 

 D. Chăm chỉ là khả năng bẩm sinh, không thể rèn luyện được. 

Câu 7. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của sự cần cù, sáng tạo trong lao động? 

 A. Bạn T làm những việc bố mẹ giao một cách qua loa, hời hợt cho xong. 

 B. Anh P cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công việc. 

 C. Chị K thường xuyên cải biến các món ăn mới để cả nhà được ngon miệng. 

 D. Bạn M tái chế phế liệu thành vật dụng để dùng trong sinh hoạt hằng ngày. 

Câu 8. “Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc”  

đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

 A. Lao động cần cù. B. Lao động sáng tạo. 

 C. Làm việc hăng say. D. Làm việc hiệu quả. 
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Câu 9. Trong tình huống dưới đây, nhân vật nào đã có ý thức sáng tạo trong lao động? 

Tình huống. Anh K và chị X được phân công phụ trách dự án cải tiến nâng cấp phần mềm hệ 

thống kế toán của công ty. Anh K đưa ra nhiều ý tưởng thay đổi có tính đột phá nhưng chị X 

không ủng hộ vì cho rằng không cần phải thay đổi nhiều để khỏi mất công, suy nghĩ. 

 A. Anh K và chị X. B. Không có nhân vật nào. 

 C. Chị X. D. Anh K. 

Câu 10. Câu ca dao nào sau đây thể hiện sự cần cù trong lao động? 

 A. Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao/ Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh 

 B. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/ Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày 

 C. Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao 

 D. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu 

Câu 11. Người tôn trọng lẽ phải là người 

 A. cư xử theo suy nghĩ của mình, miễn là mình thấy vui. 

 B. mặc kệ những góp ý của người xung quanh. 

 C. chấp nhận và làm những việc sai trái, miễn là mang lại lợi ích cá nhân. 

 D. biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. 

Câu 12. Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng, các bạn trong lớp 

không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

 A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

 B. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

 C. Chạy đi chỗ khác chơi. 

 D. Cùng với A đánh B cho vui. 

Câu 13. Các hành vi: Bao che khuyết điểm, làm việc trái pháp luật, bảo vệ lợi ích cá nhân là 

những hành vi như thế nào? 

 A. Không tôn trọng lẽ phải. B. Tôn trọng lẽ phải. 

 C. Sống thực dụng. D. Sống vô cảm. 

Câu 14. Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải? 

 A. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông. 

 B. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí. 

 C. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. 

 D. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được. 

Câu 15. Sắp tới giờ kiểm tra môn Vật lí, bạn V rất lo lắng vì V hôm qua mải xem ti vi nên 

không ôn lại bài. V thổ lộ với M (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là M, 

em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

 A. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của V. 

 B. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình. 

 C. Khuyên V nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp. 

 D. Đợi lúc bạn V mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên. 

Câu 16. Nhận định nào sau đây là đúng? 

 A. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội cho conngười. 

 B. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản không bao giờ cạn kiệt. 

 C. Môi trường không có tác động đến cuộc sống hiện tại của con người. 

 D. Tác động của con người không làm thay đổi hiện trạng vốn có của môi trường sống. 

Câu 17. Môi trường có sự liên kết như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? 

 A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người. 

 B. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người. 

 C. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu. 

 D. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người. 

 

 

 



Câu 18. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên? 

 A. Là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 

 B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống. 

 C. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. 

 D. Là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại, phát triển của con người. 

Câu 19. Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để 

bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai? 

 A. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp 

gây ra các thiệt hại cho môi trường. 

 B. Hành vi của bác Minh không sai, bác Minh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được 

giao. 

 C. Hành vi của bác Minh không sai, số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây 

thiệt hại cho môi trường. 

 D. Hành vi của bác Minh không sai, số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một 

vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường. 

Câu 20. Thấy mọi người trong xóm lén vào trong núi đào vàng, P hẹn với K sáng hôm sau 

cùng tham gia. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây? 

 A. Mặc kệ, không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng gì đến mình. 

 B. Khuyên P không tham gia và báo cáo sự việc với lực lượng công an. 

 C. Từ chối không tham gia nhưng cũng không can ngăn hành động của P. 

 D. Lập tức đồng ý và rủ thêm nhiều người khác cùng tham gia cho vui. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra  

Câu 1. Đọc tình huống sau 

        Gần đây, H thường trốn học để đi chơi điện tử. Nhiều lần H rủ bạn thân là K và T đi cùng 

nhưng K, T không đi. K khuyên H không nên trốn học đi chơi nhưng H không nghe. Trong khi 

đó, T không khuyên ngăn gì H mà còn nói với K rằng: “Việc ai nấy làm, cậu góp ý làm gì cho 

mất lòng”. 

a) K làm như vậy là tôn trọng và bảo vệ lẽ phải khi K khuyên H không nên trốn học đi chơi. 

b) Bạn thân với nhau thì không nên góp ý, sẽ mất lòng nhau 

c) Những lời góp ý chân thành, bảo vệ lẽ phải sẽ giúp con người hoàn thiện hơn 

d) Lời góp ý không trốn học đi chơi điện tử sẽ làm mất đi một người bạn thân 

Câu 2. Đọc tình huống sau 

Trên đường đi học về, H và T phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương 

thoát nước của xóm mình. H rủ T đi báo công an xã, nhưng T từ chối vì cho rằng: đây không 

phải là việc của mình. Không đồng tình với T, H đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi 

phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. 

a) T từ chối là đúng, vì đó không phải là việc của mình nên không cần quá quan tâm. 

b) H làm như vậy là đúng, bạn đã bảo vệ môi trường sống của mình, ngăn chặn hành vi sai trái. 

c) Việc bảo vệ môi trường là của cơ quan chức năng, H nên đi về để lực lượng công an xử lí. 

d) H nên giải thích và khuyên T nên làm những việc để bảo vệ môi trường. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Bảo vệ lẽ phải là gì? Hãy nêu ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải. 

Câu 2 (2.0 điểm). Gia đình bạn H sống bằng nghề trồng rau. Rau của nhà bạn H cung cấp cho 

rất nhiều cửa hàng quanh khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc rau, bố mẹ bạn ấy đã 

dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật, như thuốc trừ sâu, trừ nấm, diệt cỏ,... 

a. Em có đồng tình với việc làm của bố mẹ bạn H không? Vì sao? 

b. Nếu em là bạn H, em sẽ nói gì với bố mẹ? 

----------------Hết---------------- 



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của 

phương án đúng nhất) 

Câu 1. Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng, các bạn trong lớp 

không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

 A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

 B. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

 C. Chạy đi chỗ khác chơi. 

 D. Cùng với A đánh B cho vui. 

Câu 2. Người tôn trọng lẽ phải là người 

 A. cư xử theo suy nghĩ của mình, miễn là mình thấy vui. 

 B. mặc kệ những góp ý của người xung quanh. 

 C. chấp nhận và làm những việc sai trái, miễn là mang lại lợi ích cá nhân. 

 D. biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. 

Câu 3. Sắp tới giờ kiểm tra môn Vật lí, bạn V rất lo lắng vì V hôm qua mải xem ti vi nên 

không ôn lại bài. V thổ lộ với M (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là M, 

em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

 A. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của V. 

 B. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình. 

 C. Đợi lúc bạn V mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên. 

 D. Khuyên V nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp. 

Câu 4. Bạn S mang trong mình dòng máu Việt Nam và Mỹ gốc Phi nên thường xuyên bị bạn 

K trêu chọc về màu da. Nếu là bạn cùng lớp với S và K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau 

đây? 

 A. Không quan tâm vì không liên quan gì đến mình. 

 B. Rủ rê các bạn trong lớp cùng tẩy chay, cô lập bạn S. 

 C. Cùng với bạn K trêu chọc về màu da của bạn S. 

 D. An ủi, động viên S; khuyên K không nên trêu chọc S. 

Câu 5. Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

 A. Truyền thống yêu nước. B. Truyền thống nhân nghĩa. 

 C. Truyền thống hiếu học. D. Buôn thần bán thánh. 

Câu 6. Câu ca dao nào sau đây thể hiện sự cần cù trong lao động? 

 A. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu 

 B. Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao 

 C. Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao/ Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh 

 D. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/ Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày 

Câu 7. Môi trường có sự liên kết như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? 

 A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người. 

 B. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người. 

 C. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người. 

 D. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu. 

Câu 8. Do nghi nhờ K nói xấu mình, nên C bàn với T sau giờ học sẽ chặn đường để “xử lí” K. 

Nếu là bạn cùng lớp với K, C, T và vô tình biết được ý định của C, em nên lựa chọn cách ứng 

xử nào dưới đây? 

 A. Không cổ vũ C và T nhưng cũng không can ngăn hai bạn. 

 B. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan gì đến mình. 

 C. Rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng đi xem, cổ vũ C và T. 

 D. Báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lí. 
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Câu 9. Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để 

bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai? 

 A. Hành vi của bác Minh không sai, bác Minh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được 

giao. 

 B. Hành vi của bác Minh không sai, số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây 

thiệt hại cho môi trường. 

 C. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp 

gây ra các thiệt hại cho môi trường. 

 D. Hành vi của bác Minh không sai, số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một 

vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường. 

Câu 10. “Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công 

việc” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

 A. Làm việc hiệu quả. B. Lao động sáng tạo. 

 C. Làm việc hăng say. D. Lao động cần cù. 

Câu 11. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lao động cần cù, sáng tạo? 

 A. Lao động ở lĩnh vực nào cũng phải cần cù và sáng tạo. 

 B. Lao động chân tay thì không cần phải sáng tạo, chăm chỉ. 

 C. Trong lao động, việc nào dễ thì làm, việc khó thì bỏ qua. 

 D. Chăm chỉ là khả năng bẩm sinh, không thể rèn luyện được. 

Câu 12. Nhận định nào sau đây là đúng? 

 A. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản không bao giờ cạn kiệt. 

 B. Tác động của con người không làm thay đổi hiện trạng vốn có của môi trường sống. 

 C. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội cho conngười. 

 D. Môi trường không có tác động đến cuộc sống hiện tại của con người. 

Câu 13. “Sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hoá, dạng thức văn hoá và nhiều cách biểu đạt văn 

hoá khác nhau ở một vùng nói riêng hoặc trên thế giới nói chung” - đó là nội dung của khái 

niệm nào dưới đây? 

 A. Bản sắc văn hóa.  B. Đa dạng dân tộc.  

 C. Đa dạng văn hóa.  D. Bản sắc dân tộc. 

Câu 14. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn 

hóa trên thế giới? 

 A. Kì thị, phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và da màu. 

 B. Tôn trọng tính cách, truyền thống… của các dân tộc. 

 C. Kì thị, phân biệt giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số. 

 D. Từ chối tìm hiểu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc. 

Câu 15. Trong tình huống dưới đây, nhân vật nào đã có ý thức sáng tạo trong lao động? 

Tình huống. Anh K và chị X được phân công phụ trách dự án cải tiến nâng cấp phần mềm hệ 

thống kế toán của công ty. Anh K đưa ra nhiều ý tưởng thay đổi có tính đột phá nhưng chị X 

không ủng hộ vì cho rằng không cần phải thay đổi nhiều để khỏi mất công, suy nghĩ. 

 A. Không có nhân vật nào. B. Anh K và chị X. 

 C. Chị X. D. Anh K. 

Câu 16. Thấy mọi người trong xóm lén vào trong núi đào vàng, P hẹn với K sáng hôm sau 

cùng tham gia. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây? 

 A. Khuyên P không tham gia và báo cáo sự việc với lực lượng công an. 

 B. Lập tức đồng ý và rủ thêm nhiều người khác cùng tham gia cho vui. 

 C. Mặc kệ, không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng gì đến mình. 

 D. Từ chối không tham gia nhưng cũng không can ngăn hành động của P. 

Câu 17. Các hành vi: Bao che khuyết điểm, làm việc trái pháp luật, bảo vệ lợi ích cá nhân là 

những hành vi như thế nào? 

 A. Sống thực dụng. B. Không tôn trọng lẽ phải. 

 C. Tôn trọng lẽ phải. D. Sống vô cảm. 



Câu 18. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của sự cần cù, sáng tạo trong lao động? 

 A. Bạn T làm những việc bố mẹ giao một cách qua loa, hời hợt cho xong. 

 B. Anh P cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công việc. 

 C. Bạn M tái chế phế liệu thành vật dụng để dùng trong sinh hoạt hằng ngày. 

 D. Chị K thường xuyên cải biến các món ăn mới để cả nhà được ngon miệng. 

Câu 19. Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải? 

 A. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông. 

 B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. 

 C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí. 

 D. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được. 

Câu 20. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên? 

 A. Là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại, phát triển của con người. 

 B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống. 

 C. Là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 

 D. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra  

Câu 1. Đọc tình huống sau 

        Gần đây, H thường trốn học để đi chơi điện tử. Nhiều lần H rủ bạn thân là K và T đi cùng 

nhưng K, T không đi. K khuyên H không nên trốn học đi chơi nhưng H không nghe. Trong khi 

đó, T không khuyên ngăn gì H mà còn nói với K rằng: “Việc ai nấy làm, cậu góp ý làm gì cho 

mất lòng”. 

a) K làm như vậy là tôn trọng và bảo vệ lẽ phải khi K khuyên H không nên trốn học đi chơi. 

b) Bạn thân với nhau thì không nên góp ý, sẽ mất lòng nhau 

c) Những lời góp ý chân thành, bảo vệ lẽ phải sẽ giúp con người hoàn thiện hơn 

d) Lời góp ý không trốn học đi chơi điện tử sẽ làm mất đi một người bạn thân 

Câu 2. Đọc tình huống sau 

Trên đường đi học về, H và T phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương 

thoát nước của xóm mình. H rủ T đi báo công an xã, nhưng T từ chối vì cho rằng: đây không 

phải là việc của mình. Không đồng tình với T, H đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi 

phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. 

a) T từ chối là đúng, vì đó không phải là việc của mình nên không cần quá quan tâm. 

b) H làm như vậy là đúng, bạn đã bảo vệ môi trường sống của mình, ngăn chặn hành vi sai trái. 

c) Việc bảo vệ môi trường là của cơ quan chức năng, H nên đi về để lực lượng công an xử lí. 

d) H nên giải thích và khuyên T nên làm những việc để bảo vệ môi trường. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Lẽ phải là gì ? Hãy nêu việc cần làm để bảo vệ lẽ phải. 

Câu 2 (2.0 điểm). Cửa hàng sửa xe máy của ông Q mỗi ngày sửa nhiều xe, công việc dính dầu 

mỡ và nước bẩn. Thợ sửa xe đổ nước thải có dầu mỡ xuống con kênh gần cửa hàng. Mặc dù 

có người khuyên ông Q không nên đổ thải gây ô nhiễm, ông vẫn cho rằng lượng nước thải của 

mình không làm ô nhiễm môi trường. 

a. Em có đồng ý với việc làm của cửa hàng sửa xe máy ông Q không? Vì sao? 

b. Theo em, ông Q nên làm gì để hoạt động sửa xe của cửa hàng ông Q không gây ô nhiễm 

môi trường? 

 

----------------Hết--------------- 

 



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của 

phương án đúng nhất) 

Câu 1. Bạn S mang trong mình dòng máu Việt Nam và Mỹ gốc Phi nên thường xuyên bị bạn 

K trêu chọc về màu da. Nếu là bạn cùng lớp với S và K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau 

đây? 

 A. Cùng với bạn K trêu chọc về màu da của bạn S. 

 B. Không quan tâm vì không liên quan gì đến mình. 

 C. An ủi, động viên S; khuyên K không nên trêu chọc S. 

 D. Rủ rê các bạn trong lớp cùng tẩy chay, cô lập bạn S. 

Câu 2. Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

 A. Buôn thần bán thánh. B. Truyền thống hiếu học. 

 C. Truyền thống nhân nghĩa. D. Truyền thống yêu nước. 

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên? 

 A. Là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại, phát triển của con người. 

 B. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. 

 C. Là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 

 D. Tạo cho con người phương tiện sinh sống. 

Câu 4. “Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc” 

- đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

 A. Lao động sáng tạo. B. Làm việc hiệu quả. 

 C. Lao động cần cù. D. Làm việc hăng say. 

Câu 5. Trong tình huống dưới đây, nhân vật nào đã có ý thức sáng tạo trong lao động? 

Tình huống. Anh K và chị X được phân công phụ trách dự án cải tiến nâng cấp phần mềm hệ 

thống kế toán của công ty. Anh K đưa ra nhiều ý tưởng thay đổi có tính đột phá nhưng chị X 

không ủng hộ vì cho rằng không cần phải thay đổi nhiều để khỏi mất công, suy nghĩ. 

 A. Anh K. B. Anh K và chị X. 

 C. Chị X. D. Không có nhân vật nào. 

Câu 6. Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải? 

 A. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông. 

 B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. 

 C. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được. 

 D. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí. 

Câu 7. Thấy mọi người trong xóm lén vào trong núi đào vàng, P hẹn với K sáng hôm sau cùng 

tham gia. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây? 

 A. Khuyên P không tham gia và báo cáo sự việc với lực lượng công an. 

 B. Lập tức đồng ý và rủ thêm nhiều người khác cùng tham gia cho vui. 

 C. Từ chối không tham gia nhưng cũng không can ngăn hành động của P. 

 D. Mặc kệ, không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng gì đến mình. 

Câu 8. Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để 

bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai? 

 A. Hành vi của bác Minh không sai, số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây 

thiệt hại cho môi trường. 

 B. Hành vi của bác Minh không sai, số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một 

vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường. 
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 C. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp 

gây ra các thiệt hại cho môi trường. 

 D. Hành vi của bác Minh không sai, bác Minh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được 

giao. 

Câu 9. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của sự cần cù, sáng tạo trong lao động? 

 A. Anh P cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công việc. 

 B. Bạn M tái chế phế liệu thành vật dụng để dùng trong sinh hoạt hằng ngày. 

 C. Bạn T làm những việc bố mẹ giao một cách qua loa, hời hợt cho xong. 

 D. Chị K thường xuyên cải biến các món ăn mới để cả nhà được ngon miệng. 

Câu 10. Câu ca dao nào sau đây thể hiện sự cần cù trong lao động? 

 A. Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao/ Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh 

 B. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/ Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày 

 C. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu 

 D. Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao 

Câu 11. Người tôn trọng lẽ phải là người 

 A. chấp nhận và làm những việc sai trái, miễn là mang lại lợi ích cá nhân. 

 B. biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. 

 C. cư xử theo suy nghĩ của mình, miễn là mình thấy vui. 

 D. mặc kệ những góp ý của người xung quanh. 

Câu 12. Các hành vi: Bao che khuyết điểm, làm việc trái pháp luật, bảo vệ lợi ích cá nhân là 

những hành vi như thế nào? 

 A. Tôn trọng lẽ phải. B. Sống vô cảm. 

 C. Không tôn trọng lẽ phải. D. Sống thực dụng. 

Câu 13. Môi trường có sự liên kết như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? 

 A. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người. 

 B. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người. 

 C. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người. 

 D. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu. 

Câu 14. “Sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hoá, dạng thức văn hoá và nhiều cách biểu đạt văn 

hoá khác nhau ở một vùng nói riêng hoặc trên thế giới nói chung” - đó là nội dung của khái 

niệm nào dưới đây? 

 A. Đa dạng dân tộc.  B. Bản sắc dân tộc.  

 C. Đa dạng văn hóa.  D. Bản sắc văn hóa. 

Câu 15. Sắp tới giờ kiểm tra môn Vật lí, bạn V rất lo lắng vì V hôm qua mải xem ti vi nên 

không ôn lại bài. V thổ lộ với M (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là M, 

em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

 A. Đợi lúc bạn V mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên. 

 B. Khuyên V nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp. 

 C. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình. 

 D. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của V. 

Câu 16. Do nghi nhờ K nói xấu mình, nên C bàn với T sau giờ học sẽ chặn đường để “xử lí” 

K. Nếu là bạn cùng lớp với K, C, T và vô tình biết được ý định của C, em nên lựa chọn cách 

ứng xử nào dưới đây? 

 A. Rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng đi xem, cổ vũ C và T. 

 B. Báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lí. 

 C. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan gì đến mình. 

 D. Không cổ vũ C và T nhưng cũng không can ngăn hai bạn. 

Câu 17. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn 

hóa trên thế giới? 

 A. Từ chối tìm hiểu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc. 

 B. Kì thị, phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và da màu. 



 C. Tôn trọng tính cách, truyền thống… của các dân tộc. 

 D. Kì thị, phân biệt giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số. 

 

 

Câu 18. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lao động cần cù, sáng tạo? 

 A. Trong lao động, việc nào dễ thì làm, việc khó thì bỏ qua. 

 B. Chăm chỉ là khả năng bẩm sinh, không thể rèn luyện được. 

 C. Lao động ở lĩnh vực nào cũng phải cần cù và sáng tạo. 

 D. Lao động chân tay thì không cần phải sáng tạo, chăm chỉ. 

Câu 19. Nhận định nào sau đây là đúng? 

 A. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản không bao giờ cạn kiệt. 

 B. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội cho conngười. 

 C. Tác động của con người không làm thay đổi hiện trạng vốn có của môi trường sống. 

 D. Môi trường không có tác động đến cuộc sống hiện tại của con người. 

Câu 20. Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng, các bạn trong lớp 

không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

 A. Cùng với A đánh B cho vui. 

 B. Chạy đi chỗ khác chơi. 

 C. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

 D. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra  

Câu 1. Đọc tình huống sau 

        Gần đây, H thường trốn học để đi chơi điện tử. Nhiều lần H rủ bạn thân là K và T đi cùng 

nhưng K, T không đi. K khuyên H không nên trốn học đi chơi nhưng H không nghe. Trong khi 

đó, T không khuyên ngăn gì H mà còn nói với K rằng: “Việc ai nấy làm, cậu góp ý làm gì cho 

mất lòng”. 

a) K làm như vậy là tôn trọng và bảo vệ lẽ phải khi K khuyên H không nên trốn học đi chơi. 

b) Bạn thân với nhau thì không nên góp ý, sẽ mất lòng nhau 

c) Những lời góp ý chân thành, bảo vệ lẽ phải sẽ giúp con người hoàn thiện hơn 

d) Lời góp ý không trốn học đi chơi điện tử sẽ làm mất đi một người bạn thân 

Câu 2. Đọc tình huống sau 

Trên đường đi học về, H và T phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương 

thoát nước của xóm mình. H rủ T đi báo công an xã, nhưng T từ chối vì cho rằng: đây không 

phải là việc của mình. Không đồng tình với T, H đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi 

phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. 

a) T từ chối là đúng, vì đó không phải là việc của mình nên không cần quá quan tâm. 

b) H làm như vậy là đúng, bạn đã bảo vệ môi trường sống của mình, ngăn chặn hành vi sai trái. 

c) Việc bảo vệ môi trường là của cơ quan chức năng, H nên đi về để lực lượng công an xử lí. 

d) H nên giải thích và khuyên T nên làm những việc để bảo vệ môi trường. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Bảo vệ lẽ phải là gì? Hãy nêu ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải. 

Câu 2 (2.0 điểm). Gia đình bạn H sống bằng nghề trồng rau. Rau của nhà bạn H cung cấp cho 

rất nhiều cửa hàng quanh khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc rau, bố mẹ bạn ấy đã 

dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật, như thuốc trừ sâu, trừ nấm, diệt cỏ,... 

a. Em có đồng tình với việc làm của bố mẹ bạn H không? Vì sao? 

b. Nếu em là bạn H, em sẽ nói gì với bố mẹ? 

 

----------------Hết---------------- 



I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của 

phương án đúng nhất) 

Câu 1. Do nghi nhờ K nói xấu mình, nên C bàn với T sau giờ học sẽ chặn đường để“xử lí” K. 

Nếu là bạn cùng lớp với K, C, T và vô tình biết được ý định của C, em nên lựa chọn cách ứng 

xử nào dưới đây? 

 A. Báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lí. 

 B. Không cổ vũ C và T nhưng cũng không can ngăn hai bạn. 

 C. Rủ thêm các bạn khác trong lớp cùng đi xem, cổ vũ C và T. 

 D. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan gì đến mình. 

Câu 2. Trong tình huống dưới đây, nhân vật nào đã có ý thức sáng tạo trong lao động? 

Tình huống. Anh K và chị X được phân công phụ trách dự án cải tiến nâng cấp phần mềm hệ 

thống kế toán của công ty. Anh K đưa ra nhiều ý tưởng thay đổi có tính đột phá nhưng chị X 

không ủng hộ vì cho rằng không cần phải thay đổi nhiều để khỏi mất công, suy nghĩ. 

 A. Anh K và chị X. B. Anh K. 

 C. Chị X. D. Không có nhân vật nào. 

Câu 3. Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải? 

 A. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí. 

 B. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông. 

 C. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được. 

 D. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. 

Câu 4. Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để 

bán lấy tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai? 

 A. Hành vi của bác Minh không sai, số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một 

vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi trường. 

 B. Hành vi của bác Minh không sai, bác Minh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được 

giao. 

 C. Hành vi của bác Minh không sai, số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây 

thiệt hại cho môi trường. 

 D. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp 

gây ra các thiệt hại cho môi trường. 

Câu 5. Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 

 A. Truyền thống nhân nghĩa. B. Buôn thần bán thánh. 

 C. Truyền thống yêu nước. D. Truyền thống hiếu học. 

Câu 6. Trong giờ ra chơi, A trêu đùa và đánh B gây chảy máu và gãy răng, các bạn trong lớp 

không ai có ý kiến gì vì sợ A đánh. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 

 A. Cùng với A đánh B cho vui. 

 B. Báo với cô giáo chủ nhiệm để tìm cách giải quyết. 

 C. Chạy đi chỗ khác chơi. 

 D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

Câu 7. Câu ca dao nào sau đây thể hiện sự cần cù trong lao động? 

 A. Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao/ Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh 

 B. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu 

 C. Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao 

 D. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/ Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày 

Câu 8. Sắp tới giờ kiểm tra môn Vật lí, bạn V rất lo lắng vì V hôm qua mải xem ti vi nên 

không ôn lại bài. V thổ lộ với M (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là M, 

em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 
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 A. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình. 

 B. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của V. 

 C. Khuyên V nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp. 

 D. Đợi lúc bạn V mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên. 

Câu 9. Nhận định nào sau đây là đúng? 

 A. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản không bao giờ cạn kiệt. 

 B. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội cho conngười. 

 C. Môi trường không có tác động đến cuộc sống hiện tại của con người. 

 D. Tác động của con người không làm thay đổi hiện trạng vốn có của môi trường sống. 

Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên? 

 A. Tạo cho con người phương tiện sinh sống. 

 B. Là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại, phát triển của con người. 

 C. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. 

 D. Là cơ sở để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 

Câu 11. Thấy mọi người trong xóm lén vào trong núi đào vàng, P hẹn với K sáng hôm sau 

cùng tham gia. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây? 

 A. Khuyên P không tham gia và báo cáo sự việc với lực lượng công an. 

 B. Mặc kệ, không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng gì đến mình. 

 C. Lập tức đồng ý và rủ thêm nhiều người khác cùng tham gia cho vui. 

 D. Từ chối không tham gia nhưng cũng không can ngăn hành động của P. 

Câu 12. Bạn S mang trong mình dòng máu Việt Nam và Mỹ gốc Phi nên thường xuyên bị bạn 

K trêu chọc về màu da. Nếu là bạn cùng lớp với S và K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau 

đây? 

 A. Cùng với bạn K trêu chọc về màu da của bạn S. 

 B. An ủi, động viên S; khuyên K không nên trêu chọc S. 

 C. Không quan tâm vì không liên quan gì đến mình. 

 D. Rủ rê các bạn trong lớp cùng tẩy chay, cô lập bạn S. 

Câu 13. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lao động cần cù, sáng tạo? 

 A. Chăm chỉ là khả năng bẩm sinh, không thể rèn luyện được. 

 B. Lao động chân tay thì không cần phải sáng tạo, chăm chỉ. 

 C. Lao động ở lĩnh vực nào cũng phải cần cù và sáng tạo. 

 D. Trong lao động, việc nào dễ thì làm, việc khó thì bỏ qua. 

Câu 14. Người tôn trọng lẽ phải là người 

 A. chấp nhận và làm những việc sai trái, miễn là mang lại lợi ích cá nhân. 

 B. biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. 

 C. cư xử theo suy nghĩ của mình, miễn là mình thấy vui. 

 D. mặc kệ những góp ý của người xung quanh. 

Câu 15. Môi trường có sự liên kết như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? 

 A. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người. 

 B. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu. 

 C. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người. 

 D. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người. 

Câu 16. Các hành vi: Bao che khuyết điểm, làm việc trái pháp luật, bảo vệ lợi ích cá nhân là 

những hành vi như thế nào? 

 A. Sống thực dụng. B. Sống vô cảm. 

 C. Không tôn trọng lẽ phải. D. Tôn trọng lẽ phải. 

Câu 17. “Sự cùng tồn tại của nhiều nền văn hoá, dạng thức văn hoá và nhiều cách biểu đạt văn 

hoá khác nhau ở một vùng nói riêng hoặc trên thế giới nói chung” - đó là nội dung của khái 

niệm nào dưới đây? 

 A. Đa dạng dân tộc.  B. Đa dạng văn hóa.  



 C. Bản sắc dân tộc.  D. Bản sắc văn hóa. 

Câu 18. “Chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công 

việc” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

 A. Làm việc hăng say. B. Lao động sáng tạo. 

 C. Làm việc hiệu quả. D. Lao động cần cù. 

Câu 19. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của sự cần cù, sáng tạo trong lao động? 

 A. Chị K thường xuyên cải biến các món ăn mới để cả nhà được ngon miệng. 

 B. Bạn T làm những việc bố mẹ giao một cách qua loa, hời hợt cho xong. 

 C. Anh P cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công việc. 

 D. Bạn M tái chế phế liệu thành vật dụng để dùng trong sinh hoạt hằng ngày. 

Câu 20. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn 

hóa trên thế giới? 

 A. Kì thị, phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và da màu. 

 B. Tôn trọng tính cách, truyền thống… của các dân tộc. 

 C. Từ chối tìm hiểu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc. 

 D. Kì thị, phân biệt giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra  

Câu 1. Đọc tình huống sau 

        Gần đây, H thường trốn học để đi chơi điện tử. Nhiều lần H rủ bạn thân là K và T đi cùng 

nhưng K, T không đi. K khuyên H không nên trốn học đi chơi nhưng H không nghe. Trong khi 

đó, T không khuyên ngăn gì H mà còn nói với K rằng: “Việc ai nấy làm, cậu góp ý làm gì cho 

mất lòng”. 

a) K làm như vậy là tôn trọng và bảo vệ lẽ phải khi K khuyên H không nên trốn học đi chơi. 

b) Bạn thân với nhau thì không nên góp ý, sẽ mất lòng nhau 

c) Những lời góp ý chân thành, bảo vệ lẽ phải sẽ giúp con người hoàn thiện hơn 

d) Lời góp ý không trốn học đi chơi điện tử sẽ làm mất đi một người bạn thân 

Câu 2. Đọc tình huống sau 

Trên đường đi học về, H và T phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương 

thoát nước của xóm mình. H rủ T đi báo công an xã, nhưng T từ chối vì cho rằng: đây không 

phải là việc của mình. Không đồng tình với T, H đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi 

phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. 

a) T từ chối là đúng, vì đó không phải là việc của mình nên không cần quá quan tâm. 

b) H làm như vậy là đúng, bạn đã bảo vệ môi trường sống của mình, ngăn chặn hành vi sai trái. 

c) Việc bảo vệ môi trường là của cơ quan chức năng, H nên đi về để lực lượng công an xử lí. 

d) H nên giải thích và khuyên T nên làm những việc để bảo vệ môi trường. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Lẽ phải là gì ? Hãy nêu việc cần làm để bảo vệ lẽ phải. 

Câu 2. (2.0 điểm). Cửa hàng sửa xe máy của ông Q mỗi ngày sửa nhiều xe, công việc dính 

dầu mỡ và nước bẩn. Thợ sửa xe đổ nước thải có dầu mỡ xuống con kênh gần cửa hàng. Mặc 

dù có người khuyên ông Q không nên đổ thải gây ô nhiễm, ông vẫn cho rằng lượng nước thải 

của mình không làm ô nhiễm môi trường. 

a. Em có đồng ý với việc làm của cửa hàng sửa xe máy ông Q không? Vì sao? 

b. Theo em, ông Q nên làm gì để hoạt động sửa xe của cửa hàng ông Q không gây ô nhiễm 

môi trường? 

 

----------------Hết--------------- 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 

      Năm học 2024 - 2025 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Giáo dục công dân 8 

Thời gian: 45 phút 

Ngày thi: 19/12/2024 

 

MÃ ĐỀ GDCD801 + 803 

 

I.TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐỀ 801 C A C D B A A A D D D B B               B C A C C A B 

ĐỀ 803 C A B C A D A C C C B A D C B B C C B D 

  

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

 Câu 1 Câu 2 

Lệnh hỏi a b c d a b c d 

Đáp án Đúng  Sai Đúng Sai Sai Đúng  Sai Đúng 

 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1.0 điểm) 

- Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều 

đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo lẽ phải, không 

chấp nhận và không làm những việc sai trái. 

*Ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải: 

+ Giúp con người có cách ứng xử đúng đắn, phù hợp. 

+ Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định, công bằng, phát triển. 

0.5 

 

 

 

0,25 

0,25 

Câu 2 

(2.0 điểm) 

a. 

- HS nêu được ý kiến không đồng tình. 

- HS lí giải được hợp lí, thuyết phục 

b. 

- HS đưa ra được ý kiến hợp lí thuyết phục.  

- Gợi ý:   

+ “Bố mẹ không nên phun thuốc độc hại nữa mà thay vào đó chăm sóc 

rau bằng biện pháp thủ công, phân bón hữu cơ thân thiện môi trường 

để góp phần giữ gìn sức khỏe cho mọi người và bảo vệ môi trường.” 

 

0.5 

0.5 

 

1.0 

 

BGH duyệt 

 

 

Tổ, nhóm chuyên môn 

 

 

 

 

 

Người lập 

 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Vũ Lương Quỳnh 

 

 

 

 



TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 

      Năm học 2024 - 2025 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Giáo dục công dân 8 

Thời gian: 45 phút 

Ngày thi: 19/12/2024 

 

MÃ ĐỀ GDCD802 + 804 

 

I.TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐỀ 802 B D D D D A D D C D A C C B D A B A C D 

ĐỀ 804 A B A D B B B C B C A B C B B C B D B B 

 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

 Câu 1 Câu 2 

Lệnh hỏi a b c d a b c d 

Đáp án Đúng Sai Đúng Sai Sai Đúng Sai Đúng 

 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)  

Câu Nội dung Điể

m 

Câu 1 

(1.0 điểm) 

- Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của 

xã hội. 

* Những việc cần làm bảo vệ lẽ phải: 

- Cần thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ 

thể, phù hợp với lứa tuổi.  

- Khích lệ, động viên ban bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải. 

- Phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải. 

0,25 

 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 

Câu 2 

(2.0 điểm) 

a.  

- HS nêu được ý kiến không đồng tình. 

- HS lí giải được hợp lí, thuyết phục 

Gợi ý:  

- Vì việc đổ nước thải bẩn xuống kênh sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, đất; 

gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân xung quanh… 

b.  

- HS đưa ra đc hành động, việc làm hợp lý hiệu quả. 

- Gợi ý:   

 + Để không gây ô nhiễm môi trường, ông Q nên xây dựng thêm hệ thống 

xử lí nước thải theo đúng quy định kĩ thuật; yêu cầu nhân viên của cửa 

hàng không đổ chất thải xuống kênh như trước nữa. 

 

0.5 

0.5 

 

 

 

 

 

1.0 

 

BGH duyệt 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ, nhóm chuyên môn 

 

 

 

Người lập 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Vũ Lương Quỳnh 

 

 



 

TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 

      Năm học 2024 - 2025 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Giáo dục công dân 8 

Thời gian: 45 phút 

Ngày thi: 19/12/2024 

 

MÃ ĐỀ DỰ PHÒNG 

 

I.TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DỰ PHÒNG D B A D D C A B D C A D D B D D A B C B 

 

2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 

 Câu 1 Câu 2 

Lệnh hỏi a b c d a b c d 

Đáp án Đúng Sai Đúng Sai Sai Đúng Sai Đúng 

 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1.0 điểm) 

- Bảo vệ lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều 

đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo lẽ phải, không 

chấp nhận và không làm những việc sai trái. 

*Ý nghĩa của việc bảo vệ lẽ phải: 

+ Giúp con người có cách ứng xử đúng đắn, phù hợp. 

+ Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định, công bằng, phát triển. 

0.5 

 

 

 

0,25 

0,25 

Câu 2 

(2.0 điểm) 

a. 

- HS nêu được ý kiến không đồng tình. 

- HS lí giải được hợp lí, thuyết phục 

Gợi ý:  

- Vì việc phun thuốc vào rau gây ảnh hưởng tới sức khỏe của những 

người xung quanh và gây ô nhiễm môi trường. 

b. 

- HS đưa ra được ý kiến hợp lí thuyết phục.  

- Gợi ý:   

+ “Bố mẹ không nên phun thuốc độc hại nữa mà thay vào đó chăm sóc 

rau bằng biện pháp thủ công, phân bón hữu cơ thân thiện môi trường 

để góp phần giữ gìn sức khỏe cho mọi người và bảo vệ môi trường.” 

 

0.5 

0.5 

 

 

 

 

1.0 

 

BGH duyệt 

 

 

Tổ, nhóm chuyên môn 

 

 

 

 

 

Người lập 

Phạm Thị Thanh Bình Trần Thu Thuỷ Vũ Lương Quỳnh 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


